
SỞ NỘI VỤ TỈNH HÀ TĨNH 

BAN THI ĐUA-KHEN THƯỞNG 

 
Số:          /BTĐKT-NV 

V/v xin ý kiến đề nghị khen thưởng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Hà Tĩnh, ngày       tháng      năm 2021 

 
 

                                          Kính gửi:  Ban Tổ chức Tỉnh ủy. 

 

Ban Thi đua - Khen thưởng nhận được các Tờ trình: số 2578/TTr-UBND 

ngày 20/9/2021 của UBND huyện Đức Thọ; số 176/TTr-UBND ngày 22/9/2021 của 

UBND huyện Lộc Hà và số 123/TTr-UBND ngày 17/8/2021 của UBND thành phố 

Hà Tĩnh về việc đề nghị truy tặng: Huân chương Độc lập hạng Ba cho 12 cá nhân 

hoạt động cách mạng trước năm 1935 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận; 

Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá  nhân có quá trình cống hiến. 

Sau khi thẩm định hồ sơ, thành tích; trình xin ý kiến và được sự đồng ý của 

các đồng chí Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh; Ban 

Thi đua - Khen thưởng kính đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình xin ý kiến Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc đề nghị khen thưởng cho các cá nhân, cụ thể như sau: 

1. Truy tặng Huân chương Độc lập hạng Ba cho 12 cá nhân hoạt động cách 

mạng trước năm 1935 được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận. 

 2. Truy tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân có quá trình 

cống hiến. 

(Có danh sách và tóm tắt thành tích của các cá nhân kèm theo) 

Các cá nhân trình xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo điều kiện, 

tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật về Thi đua, khen thưởng.  

Kính đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ cho ý kiến 

để Ban Thi đua - Khen thưởng có căn cứ tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh trình cấp 

có thẩm quyền khen thưởng theo quy định./. 

Nơi nhận:                                                                 
- Như kính gửi; 

- Đ/c Trần Đình Trung, PGĐ (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban TĐKT; 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hùng 

 



DANH SÁCH 

Các cá nhân trình xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

(Kèm theo Công văn số             /BTĐKT-NV ngày         /     /2021 của Ban TĐKT tỉnh) 

I. TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG ĐỘC LẬP HẠNG BA 

Tiêu chuẩn: Điểm a, Khoản 1, Điều 18, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Huân chương Độc lập” hạng ba để tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, tham gia cách mạng từ năm 1935 về trước”. 

TT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Nguyên Quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 
Thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

1 Ông Lê Đức 1886 

Xã Mai Phụ, 

huyện Lộc Hà, 

tỉnh Hà Tĩnh 

7/1930 02/1930 20/10/1945 

- Từ tháng 02/1930 đến tháng 6/1930 làm liên lạc cho chi bộ 

đảng Đỉnh Lự; 

- Từ tháng 7/1930 đến 3/1931 là đảng viên Chi bộ Vĩnh Luật; 

- Từ tháng 4/1931 đến 12/1932 hoạt động bí mật ở 

Bolykhamxay, Lào; 

- Từ tháng 1/1933 đến 5/1936 hoạt động liên lạc giữa tổ chức 

bí mật ơ Bolykhamxay, Lào và tổ chức bí mật ở Việt Nam; 

- Từ tháng 6/1936 đến 12/1939 hoạt động nửa bí mật dưới 

hình thức tổ chức thợ nề; 

- Từ tháng 01/1940 đến 3/1944 hoạt động rút vào bí mật, Chi 

bộ Vĩnh Luật, xã Mai Phụ; 

- Từ tháng 4/1944 đến 8/1945 hoạt động chuẩn bị lực lượng 

cướp chính quyền; 

- Từ tháng 9/1945 đến 10/1945 bị bệnh hiểm nghèo từ trần. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 130-QĐ/TU ngày 

19/12/2019. 

2 Ông Phạm Nghĩa 1911 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 30/01/1930 02/10/1995 

-Từ năm 1930 đến năm 1932 ông là chiến sỹ tự vệ đỏ làng 

Quang Chiêm, sau đó bị giặc pháp bắt kết án 1 năm tù tại nhà 

lao Kỳ Anh. 

- Từ năm 1932 đến năm 1947 được tha về và giữ chức cán bộ 

Nông Hội xã tại làng Quang Chiêm nay là xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1947 đến năm 1952 là cán bộ phụ lão làng Quang 

Chiêm 
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TT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Nguyên Quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 
Thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

- Từ năm 1952 đến năm 1965 là Cán bộ HTX thôn Quang 

Tiến xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1965 đến năm 1995 do sức khỏe yếu nên ông nghỉ 

công tác, sinh sống tại quê nhà và từ trần năm 1995 tại  Xã 

Đức  Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh). 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 537 – QĐ/TU ngày 

20/10/1998. 

3 Ông Đinh Huyên 1913 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 01/02/1930 17/7/1967 

- Từ năm 1930  đến năm 1932 ông Hoạt động cách mạng và bị 

giặc Pháp bắt kết án 2 năm tù tại nhà lao Kỳ Anh. 

- Từ năm 1932 đến năm 1945 tham gia đội tự vệ đỏ tại làng 

Quang Chiêm. 

- 1945 đến  năm 1950 là cán bộ ủy ban kháng chiến hành 

chính xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1950 đến năm 1967 Sức khẻo yếu nên nghỉ công tác, 

sinh sống tại quê nhà và từ trần năm 1976 tại Xã Đức Thịnh 

(nay là xã Thanh Bình Thịnh) – huyện Đức Thọ - tỉnh Hà 

Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 633B05 QĐTU ngày 

28/6/1999. 

4 Ông Đinh Chín 1902 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

03/11/1946 30/01/1930 03/10/1984 

- Từ năm 1930 đến năm 1932 ông Hoạt động cách mạng bị 

giặc Pháp bắt kết án 1 năm tù tại nhà lao Kỳ Anh 

- Từ năm 1932 đến năm1951 Tham gia đội tự vệ đỏ của làng 

Quang Chiêm nay thuộc xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1951 đến năm 1954 là cán bộ giao thông huyện và là 

cán bộ giảm tô thuế của xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1954 đến năm 1960 Nhân viên Bưu điện huyện Đức 

Thọ 

- Từ năm 1960 đến năm 1975 là cán bộ hội phụ lão xã Đức 

Thịnh 

- Từ năm 1975 đến năm 1984 do sức khỏe yếu nên ông nghỉ 
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TT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Nguyên Quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 
Thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

công tác, sinh sống tại quên nhà. Từ trần năm 1984 tại xã Đức 

Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 633B03 QĐTU ngày 

28/6/1999. 

5 Ông Đinh Hoan 1906 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 02/3/1930 02/04/1985 

- Từ cuối năm 1930  đến năm 1932 ông Hoạt động cách mạng 

và bị giặc Pháp bắt kết án 2 năm tù tại nhà lao Kỳ Anh. 

- Từ năm 1932 đến năm 1944 tham gia đội tự vệ đỏ của làng 

Quang Chiêm nay thuộc xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1944 đến năm 1958 là cán bộ ủy ban kháng chiến 

hành chính xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1958 đến năm1965 Là tổ trưởng HTX Quang Tiến 

xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1965 đến năm 1985 do sức khỏe yếu ông nghỉ công 

tác, sinh sống tại quê nhà sau đó từ trần năm 1985 tại xã Đức 

Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh) – huyện Đức Thọ. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 633B04 QĐTU ngày 

28/6/1999. 

6 Ông Đoàn Bát 1905 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 02/02/1938 16/01/1946 

- Từ năm 1930 đến năm 1940 ông là chiến sỹ cộng sản bị giặc 

pháp bắt và kết án 1 năm tù, sau đó được tha và rút về hoạt động 

bí mật. 

- Từ năm 1940 đến năm 1946 hoạt động cách mạng, giữ chức 

vụ Chủ tịch UBCMLT xã Quang Chiêm nay thuộc xã Đức 

Thịnh, sau đó từ trần năm 1946 tại xã Đức Thịnh (nay là xã 

Thanh Bình Thịnh) – huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 1374 – QĐ/TU ngày 

24/12/2014. 

7 Ông Nguyễn Bô 1911 Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 
 03/02/1928 16/02/1956 

- Từ năm 1928 đến năm 1945 ông Hoạt động cách mạng bị 

giặc pháp bắt và kết án 1 năm tại nhà lao Kỳ Anh. 
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TT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Nguyên Quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 
Thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

- Từ năm 1945 đến năm 1956 ông giữ chức bí thư nông hội 

làng Quang Chiêm nay là xã Đức Thịnh. Ông từ trần năm 

1956  tại xã Đức Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh)– huyện 

Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 266 – QĐ/TU ngày 

28/02/2011. 

8 
Ông Đồng Quang 

Năm 
1899 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 02/02/1931 28/6/1968 

- Từ năm 1931 đến năm 1932 ông là thủ lĩnh đội tự vệ đỏ làng 

Thái Yên. 

- Từ năm 1932 đến năm 1935 bị giặc pháp bắt kết án 2 năm tại 

nhà lao Kỳ Anh. 

- Từ năm 1935 đến năm 1946 làm tự vệ đỏ làng Thái Yên. 

- Từ năm 1946 đến tháng 8 năm 1968 Tiếp tục hoạt động cách 

mạng là tổ trưởng tổ bắc cầu xế Đò Trai và bị trúng bom Mỹ, 

ông hi sinh ngày 26/8/1968 tạị xã Đức Thịnh (nay là xã Thanh 

Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 228 –QĐ/TU ngày 

28/02/2011. 

9 Ông Võ Tiếp 1903 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 01/01/1930 27/6/1950 

- Từ năm 1930 đến năm 1932 ông hoạt động cách mạng bị 

giặc Pháp bắt kết án 2 năm tù tại nhà lao Kỳ Anh 

- Từ năm 1932 đến năm 1950 ông là thủ lĩnh đội tự vệ đỏ làng 

Gia Thịnh nay là xã Đức Thịnh 

- Năm 1950 sức khỏe yếu đã từ trần tại xã Đức Thịnh (nay là 

xã Thanh Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 258 – QĐ/TU ngày 

28/02/2011. 

10 Ông Nguyễn Trại 1910 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 01/01/1930 10/08/1968 

- Từ năm 1930 đến năm 1932 ông hoạt động cộng sản bị giặc 

pháp bắt kết án 2 năm tại nhà lao Kỳ Anh. 

- Từ năm 1932 đến năm 1945 Tham gia vào đội tự vễ đỏ làng 

Quang Chiêm nay là xã Đức Thịnh 
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TT Họ Và Tên 
Năm 

Sinh 
Nguyên Quán 

Ngày vào 

Đảng 

Ngày tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 
Thời gian tham gia hoạt động cách mạng 

- Từ năm 1945 đến năm 1965 Tổ trưởng tổ phụ lão làng 

Quang Chiêm và cán bộ HTX Quang Thịnh xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1965 – 1968 tuổi cao, sức khỏe yếu nên nghỉ công 

tác, sinh sống tại quê nhà, đã từ trần năm 1968 tại xã Đức 

Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 261 –QĐ/TU ngày 

28/02/2011. 

11 Ông Đoàn Đường 1897 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 02/02/1931 06/04/1946 

-  Từ năm 1931 đến năm 1934 ông Hoạt động cách mạng bị 

giặc pháp bắt kết án 4 năm tù giam tại nhà lao Ban Mê Thuật 

- Từ năm 1934 đến năm 1945 Tham gia đội tự vệ đỏ làng 

Quang Chiêm sau đó mất năm 1946 tại xã Đức Thịnh (nay là 

xã Thanh Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 259 – QĐ/TU ngày 

28/02/2011 

12 Ông Bùi Lê 1900 

Xã Đức Thịnh, 

huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

 02/01/1931 19/01/1989 

- Từ năm 1931 đến năm 1945 ông làm tổ trưởng tổ rải truyền 

đơn cách mạng thuộc chi bộ Thái Yên 

- Từ năm 1945 đến năm 1950 là Tổ trưởng tổ phụ lão thôn Gia 

Thịnh thuộc xã Đức Thịnh 

- Từ năm 1950 – 1965 là cán bộ HTX Liên Thịnh xã Đức 

Thịnh 

- Từ năm 1965 – 1989 tuổi cao, sức khỏe yếu nên ông nghỉ 

công tác, sinh sống tại quê nhà và từ trần năm 1989 tại xã Đức 

Thịnh (nay là xã Thanh Bình Thịnh)– huyện Đức Thọ - tỉnh 

Hà Tĩnh. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận hoạt động cách 

mạng trước năm 1945 tại Quyết định số 1184-QĐ/TU ngày 

20/11/2013. 
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 II. TRUY TẶNG HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG NHẤT: 

Tiêu chuẩn: Điểm a, Khoản 3, Điều 22, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định: “Huân chương Lao động” hạng nhất để tặng hoặc truy tặng 

cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài, liên tục trong các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, có thành tích xuất sắc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, được 

công nhận là cán bộ tiền khởi nghĩa và đã đảm nhiệm chức vụ: Phó Trưởng ban, ngành cấp tỉnh hoặc chức vụ tương đương”. 

TT Họ và tên 
Năm 

sinh 
Quê quán 

Ngày 

vào 

Đảng 

Ngày 

tham 

gia CM 

Ngày từ 

trần 

Thời gian tham gia hoạt động cách mạng  

 

1 
Ông Trương Tại (Bí danh: 

Lê Lân) 
1922 

Xã Đồng 

Môn, thành 

phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh 

5/5/1948 5/4/1945 14/02/1995 

- Từ tháng 4/1945 - tháng 8/1945: Đội viên đội tự vệ xã Đồng 

Môn 

- Từ tháng 8/1945 - tháng 2/1946: Tiểu đội trưởng đội tự vệ xã 

Đồng Môn 

- Từ tháng 3/1946 - tháng 3/1949: Thư ký tiểu đoàn, bộ đội vệ 

quốc đoàn 

- Từ tháng 4/1949 - tháng 1/1951: Xã đội phó  xã Đồng Môn 

- Từ tháng 2/1951- tháng 1/1953: Phụ trách dân công hỏa 

tuyến huyện Thạch Hà 

- Từ tháng 02/1953 - tháng 5/1957: Cửa Hàng Trưởng mậu 

dịch Thạch Can; 

- Từ tháng 6/1957 - tháng 6/1968: Trưởng phòng lương thực 

Đức Thọ -  Nghi Xuân 

- Từ tháng 7/1968 - tháng 5/1972: Trưởng phòng Nông thôn 

ty lương thực Hà Tĩnh 

- Từ tháng 6/1972 - tháng 03/1976: Phó Trưởng ty Ty lương 

thực Hà Tĩnh 

- Từ tháng 4/1976 - tháng 10/1979: Phó Trưởng ty Ty lương 

thực Nghệ Tĩnh. 

- Từ trần năm 1995. 

- Được Ban Thường vụ Tỉnh ủy công nhận cán bộ tiền khởi 

nghĩa tại Quyết định số 1196-QĐ/TU ngày 20/11/2013. 

                                                                                         BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG  
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